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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày           tháng      năm 2023



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 486/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo mới năm 2023 và Quyết định số 544/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ xin báo cáo Bộ trưởng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH THÔNG TƯ
- Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, trong đó tại điểm a khoản 4 Điều 44 quy định:
[bookmark: dieu_44]“Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
4. Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trừ các dự án đầu tư sau đây:
a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên”.
- Triển khai hướng dẫn chi tiết Điều 44 của Luật Đầu tư nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), trong đó khoản 10 Điều 27 quy định:
[bookmark: dieu_27]“Điều 27. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
[bookmark: dc_34]10. Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên không được điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư gồm:
a) Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế.
Trường hợp không có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến dây chuyền công nghệ của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường;
b) Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm nhưng không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên”.
Theo quy định tại khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư được xác định không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên khi đáp ứng đồng thời các nội dung sau:
(1) Sử dụng dây chuyền công nghệ: 
+ Khi hoạt động đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến dây chuyền công nghệ của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 
+ Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại bằng hoặc trên 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế. 
+ Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng bằng hoặc dưới 15% so với thiết kế;
(2) Sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:
+ Có tuổi bằng hoặc dưới 10 năm. Trường hợp máy móc, thiết bị có tuổi trên 10 năm thì phải đáp ứng quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm  không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
+ Khi hoạt động đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
- Tại khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định:
“Điều 27. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
11. Việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại khoản 10 Điều này được thực hiện như sau:
a) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức việc xác định công nghệ của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;
b) Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức việc xác định công nghệ của dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này;
c) Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong trường hợp dự án đầu tư được tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động thì toàn bộ kinh phí thực hiện do nhà đầu tư chi trả;
d) Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ".
Triển khai quy định tại điểm d khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nêu trên và thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 2862/VPCP-KGVX ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Quyết định này sẽ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo các tiêu chí quy định tại điểm a, điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong đó bao gồm quy định cả hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.
Với các quy định nêu trên của pháp luật về đầu tư, việc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (sau đây gọi là Thông tư) để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là thực sự rất cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư, đồng thời:
1.1. Báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị 63 tỉnh/thành phố cung cấp thông tin dự án đầu tư sắp hết thời gian hoạt động. Qua thông tin cung cấp của các địa phương gửi về cho thấy tổng số dự án đầu tư sắp hết thời gian hoạt động (thời hạn còn lại từ 01 đến 5 năm) thuộc lĩnh vực sản xuất trên toàn quốc có 1.222 dự án, trong đó: 
- Chia theo lĩnh vực hoạt động: khai khoáng: 453 dự án; công nghiệp chế biến, chế tạo: 740 dự án; sản xuất và phân phối điện điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: 04 dự án; sản xuất cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải: 25 dự án.
- Chia theo thời gian hoạt động còn lại: 1 năm: 232 dự án; 2 năm: 277 dự án; 3 năm: 281 dự án; 4 năm: 240 dự án; 5 năm: 192 dự án.
1.2. Báo cáo Lãnh đạo Bộ để thành lập Đoàn đi khảo sát thực tế tại 4 địa phương gồm: Hải Phòng, Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Theo đó, Đoàn khảo sát đã làm việc với một số doanh nghiệp và với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại 4 địa phương để trao đổi, khảo sát, lấy thông tin phục vụ cho quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư (đã báo cáo kết quả khảo sát thực tế các dự án đầu tư sắp hết thời gian hoạt động gửi Lãnh đạo Bộ tại Công văn số 32/ĐTG ngày 10/02/2023).
1.3. Báo cáo Lãnh đạo Bộ có Quyết định số 435/QĐ-BKHCN ngày 22/3/2023 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư gồm 13 thành viên, trong đó có 5 người đến từ 5 Bộ (gồm: Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và truyền thông); 5 người đến từ 4 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Công nghệ cao, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Tổ soạn thảo Thông tư đã được tổ chức họp vào ngày 24/5/2023. Theo đó, các thành viên Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, đóng góp các ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
1.4. Báo cáo Lãnh đạo Bộ tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, hiệp hội ngành nghề, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Theo Công văn số .../BKHCN-ĐTG ngày …/…/2023). Đồng thời, đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày …/…./2023.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được ý kiến góp ý của … cơ quan, đơn vị bao gồm: …. (Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình được kèm theo). 
2. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã hoàn chỉnh dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình và gửi Vụ Pháp chế thẩm định (Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định xin gửi kèm theo).
3. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã chỉnh lý dự thảo Thông tư và xin ý kiến của các Thứ trưởng (Báo cáo tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng xin gửi kèm theo).
4. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Thứ trưởng, Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ đã hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng xem xét, ban hành. 
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 6 Điều, bao gồm những nội dung chính như sau:
1. Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị được sử dụng để sản xuất của dự án đầu tư, có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, làm căn cứ cho việc xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2.  Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng, trong đó quy định 2 nhóm đối tượng gồm: (1) Dự án đầu tư có sử dụng công nghệ đề nghị được gia hạn thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư; (2) Cơ quan có thẩm quyền xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; nhà đầu tư dự án và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Điều 3 quy định giải thích từ ngữ, trong đó xác định các khái niệm, thuật ngữ giúp cho việc hiểu thống nhất trong toàn bộ văn bản đối với các cụm từ: "Công nghệ, "Dây chuyền công nghệ", “Máy móc, thiết bị”; “Tuổi máy móc, thiết bị”.
4. Điều 4 quy định về xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Đây là nội dung cốt lõi của dự thảo Thông tư. Theo đó: 
4.1. Khoản 1 Điều 4 quy định 4 nội dung để xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên gồm:
4.1.1. Điểm a khoản 1 Điều 4 quy định: "Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam quy định tại Phụ lục III Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ".
Cơ sở quy định nội dung này là tại khoản 1 Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ quy định tiêu chí công nghệ cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam gồm: (1) Công nghệ không đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe con người, bảo vệ tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học; (2) Công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; (3) Công nghệ; máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ không còn sử dụng phổ biến và chuyển giao ở các quốc gia đang phát triển và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; (4) Công nghệ sử dụng hóa chất độc hại hoặc phát sinh chất thải không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; (5) Công nghệ sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất phóng xạ không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Trên cơ sở các tiêu chí của Luật Chuyển giao công nghệ nêu trên, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ đã ban hành Phụ lục III Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Theo đó, liên quan đến hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, Danh mục công nghệ cấm chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam đã quy định những công nghệ cấm chuyển giao trong một số ngành, lĩnh vực sau: điện tử; viễn thông; y tế; sinh học; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng; giao thông đường sắt; xử lý chất thải. 
Việc quy định công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao trong Thông tư là cơ sở để đánh giá về sự lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên của công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị đã được quy định tại pháp luật về chuyển giao công nghệ. Theo đó không cho dự án đầu tư được gia hạn thời hạn hoạt động nếu sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao (trường hợp này chủ yếu có thể xảy ra đối với trường hợp dự án sử dụng công nghệ trước khi có quy định về Danh mục công nghệ cấm chuyển giao của pháp luật về chuyển giao công nghệ).
4.1.2. Trường hợp Danh mục công nghệ cấm chuyển giao chưa được sửa đổi, bổ sung, cập nhật kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp đối tượng công nghệ sử dụng tại thời điểm xem xét việc gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư, trên cơ sở tiêu chí công nghệ cấm chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ, quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo vệ môi trường, các điểm từ điểm b đến điểm e khoản 1 Điều 4 quy định các nội dung sau để xác định công nghệ không lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường:
"b) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ đáp ứng quy định của quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm đáp ứng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
d) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ phát sinh chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
đ) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ sử dụng chất phóng xạ, tạo ra chất phóng xạ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
e) Công nghệ sử dụng máy móc, thiết bị là công nghệ không tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội;"
4.1.3. Điểm g khoản 1 Điều 4 quy định: "Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có QCVN liên quan về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, máy móc, thiết bị phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường".
Đây là nội dung đánh giá đến sự lạc hậu hay không lạc hậu của máy móc thiết bị dựa trên xem xét đến yếu tố nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị. Nếu máy móc, thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn không còn phù hợp với quy định hiện hành của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường hoặc không còn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thì dự án không được gia hạn (ví dụ: lò đốt chất thải công nghiệp được sản xuất đáp ứng QCVN 30:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp, nhưng tại thời điểm xem xét gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư, QCVN 30:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp đã được thay thế bởi QCVN 30:2012/BTNMT về lò đốt chất thải công nghiệp. Theo đó, thông số của lò đốt chất thải công nghiệp được sản xuất phù hợp với QCVN 30:2010/BTNMT không còn đáp ứng quy định hiện hành là QCVN 30:2012/BTNMT). Bên cạnh đó, quy định này cũng là yếu tố nhằm chỉ xem xét để cho phép tiếp tục sử dụng những máy móc, thiết bị được sản xuất ở Việt Nam hoặc được sản xuất ở những nước có trình độ tiên tiến, cao hơn Việt Nam (G7, Hàn Quốc).
4.1.4. Điểm h khoản 1 Điều 4 quy định: "Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế".
Đây là nội dung nhằm không cho dự án sử dụng các máy móc, thiết bị "thâm dụng tài nguyên" khi xem xét, gia hạn thời hạn hoạt động đối với dự án.
4.1.5. Điểm i khoản 1 Điều 4 quy định: "Được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất".
Chất lượng, tuổi thọ của máy móc, thiết bị phụ thuộc rất nhiều vào việc được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, được sửa chữa, thay thế các bộ phận, linh kiện hỏng hóc, hao mòn trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của nhà sản xuất máy móc, thiết bị đó. Mặt khác khoản 5 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động cũng quy định người sử dụng lao động phải có trách nhiệm: "Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng". Do vậy, nội dung quy định tại điểm i khoản 1 Điều 4 dự thảo Thông tư nhằm đánh giá định tính khả năng tiếp tục hoạt động của máy móc, thiết bị nếu dự án đầu tư được tiếp tục gia hạn, cũng như đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là đối với những máy móc, thiết bị có thời gian hoạt động nhiều năm, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
4.2. Khoản 2 Điều 4 quy định việc xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên được thực hiện khi nhà đầu tư dự án đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (là Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xác định công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (đang được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ).
5. Điều 5 và Điều 6 quy định về Tổ chức thực hiện và Hiệu lực thi hành. Trong đó, giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ tổ chức triển khai thực hiện. Thông tư sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Luật số 63/2020/QH14.
Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định máy móc, thiết bị trong một số lĩnh vực có tuổi vượt quá 10 năm không thuộc công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. 
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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